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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày  15  tháng 01 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đới với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính;

Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2017 và tình hình tài chính năm 2018 của Trường THPT Trung Giã;

Căn cứ biên bản Hội đồng ngày     tháng 01 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của trường THPT Trung Giã, theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Điều 2: Quy chế chi tiêu nội bộ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

Điều 3: Bộ phận kế toán, các tổ chuyên môn, các cá nhân và bộ phận liên quan trong đơn vị căn cứ quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:

- Kho bạc NN  Sóc Sơn (để kiểm soát chi);

- Sở GD&ĐT (để theo dõi, giám sát);

- Sở Tài chính (để theo dõi, giám sát);

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Lưu VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Duy Hiền


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

Áp dụng cho các hoạt động sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên và các nguồn thu sự nghiệp của đơn vị

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-THPT ngày 15  tháng 01 năm 2017
 của Hiệu trưởng Trường THPT Trung Giã)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

- Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho Thủ trưởng đơn vị.

- Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, thực hiện kiểm soát của KBNN, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định.

- Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tạo sự công bằng trong đơn vị, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được những người có năng lực trong đơn vị.

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng quy chế:

- Quy chế chi tiêu nội bộ do Thủ trưởng ban hành sau khi tổ chức thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của tổ chức công đoàn đơn vị.

- Đối với nội dung chi thuộc phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đã có chế độ tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định thì Thủ trưởng đơn vị căn cứ định mức quy định để xây dựng cho phù hợp với tình hình của đơn vị.

- Đối với những nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của đơn vị, trong phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành, thì Thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị.

- Thủ trưởng đơn vị căn cứ tính chất công việc, khối lượng sử dụng, tình hình thực hiện năm trước, quyết định phương thức khoán chi phí cho từng cá nhân, bộ phận, đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc sử dụng như: sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại, xăng xe, điện, nước, công tác phí; kinh phí tiết kiệm do thực hiện khoán được xác định chênh lệch thu, chi và được phân phối, sử dụng theo chế độ quy định.

- Phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị, đảm bảo cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

- Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ phải đảm bảo có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định, trừ một số khoản thanh toán thực hiện chế độ khoán chi theo quy chế chi tiêu nội bộ.

- Các định mức, chế độ không quy định trong quy chế này sẽ áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và các cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Các căn cứ xây dựng
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

Đặc điểm tình hình: 

Trường loại I. Chỉ tiêu được giao như sau:

	+ Số cán bộ, giáo viên, nhân viên được giao

+ Số cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế hiện có    
	: 78 người.

: 70 người.

	Trong đó có                                                                
	: 65 biên chế và 5 HĐ 68

	- BGH                                                               
	: 03 người

	- Giáo viên                                                        
	: 57 người

	- Nhân viên biên chế
	: 05 người

	- Nhân viên HĐ 68
	: 05 người

	Tổng số học sinh toàn trường
	:        1 240 học sinh

	Tổng dự toán NSNN giao năm 2017
	: 11 612 736 000 đồng

	Tổng thu học phí
	:   338.580 000 đồng

	Tổng thu học thêm
	: 1.500.000.000đồng


Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHI TIÊU NỘI BỘ

Điều 4. Lương, tiền công, phụ cấp và các khoản hỗ trợ:

1. Tiền lương: Thực hiện theo văn bản quy định hiện hành

2. Tiền công:

- Giáo viên dạy hợp đồng khi thiếu biên chế, nghỉ BHXH:
+ Giáo viên chưa biên chế:
65.000đ/1 tiết, tính từ học kì 2 (đã bao gồm BHXH cá nhân tự đóng).

+ Giáo viên biên chế ở các trường THPT: 80.000đ/1 tiết.

- Hợp đồng lao công quét dọn vệ sinh cơ quan, lớp học trả theo thoả thuận từ 3.500.000đ/tháng tùy theo tính chất công việc, thời gian và nội dung công việc theo hợp đồng thỏa thuận (đã bao gồm cá nhân tự đóng bảo hiểm xã hội).

3. Phụ cấp:
a. Phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, ưu đãi, thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo thực hiện theo chế độ quy định. Phụ cấp nhân viên y tế được hưởng với tỷ lệ là 20%.
b. Phụ cấp khác: 
- Chi phụ cấp chức vụ và trách nhiệm cho các chi ủy viên của chi bộ: 0.3/tháng x mức lương tối thiểu (áp dụng theo quy định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008).
- Chi phụ cấp công tác Đoàn thanh niên: Bí thư đoàn trường 0.25/tháng x mức lương tối thiểu. Theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013.
4. Thanh toán chi dạy thêm giờ, làm thêm giờ:

a. Dạy thêm giờ: Giáo viên dạy văn hóa theo chương trình THPT có số tiết quy định là: 17tiết/tuần. Từ tiết thứ 18 trở đi được tính thừa giờ theo thông tư số 07/2013/TTLT-BGĐT-BNV-BTC ngày 08/03/2013 tính theo năm học. 
* Các công việc khác làm ngoài giờ:

+ Thư kí hội đồng sư phạm: 2 tiết/tuần, 02 tháng nghỉ hè được tính 02 ngày/tháng (Theo quy định làm thêm giờ 150%).

+ Thư kí chi bộ: 1 tiết/tuần. 02 tháng nghỉ hè được tính 02 ngày/tháng (Theo quy định làm thêm giờ 150%).

-  Làm thêm giờ vào ngày thường được thanh toán:

Thừa giờ 1 ngày = (Hệ số lương + phụ cấp chức vụ + thâm niên vượt khung (nếu có) x mức lương tối thiểu/26 ngày x 150%.

-  Làm thêm Chủ nhật  được thanh toán:

Thừa giờ 1 ngày = (Hệ số lương + phụ cấp chức vụ + thâm niên vượt khung (nếu có) x mức lương tối thiểu/26 ngày x 200% (không áp dụng đối với trực phục vụ các lớp liên kết).

-  Làm thêm ngày lễ, tết:

Thừa giờ 1 ngày = (Hệ số lương + phụ cấp chức vụ + thâm niên vượt khung (nếu có) x mức lương tối thiểu/26 ngày x 300% .

- Trực hè ( Tháng 6,7) 01 lãnh đạo trực, bảo vệ không nghỉ phép:

Thừa giờ 1 ngày = (Hệ số lương + phụ cấp chức vụ + thâm niên vượt khung (nếu có) x mức lương tối thiểu/26 ngày x 150% .

- Hỗ trợ trông xe....của các đồng chí bảo vệ: 500.000đ/tháng/người.
- Công tác giám thị: 2.600.000đ/tháng. Trong thời gian có Giáo viên trực hay sinh viên thực tập sư phạm trực sẽ cắt giám thị.

- Các công việc làm ngoài giờ khác, Hiệu trưởng căn cứ thực tế, hiệu quả công việc bồi dưỡng từ 200.000-300.000đ/người/ngày

b. Các khoản hỗ trợ khác:
 - Chi hỗ trợ nhân viên hành chính: Mức lương tối thiểu chung x [(hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số thâm niên vượt khung (nếu có)] x 20%. Nhân viên y tế làm ngày thứ bảy tính theo chế độ thêm giờ.
- Chi phụ cấp cho các đồng chí kiêm nhiệm công tác tổ chức, công tác thủ quỹ: 

+ Kế toán kiêm nhiệm công tác tổ chức: Tiền lương hiện hưởng (kể cả phụ cấp nếu có)/26 ngày x 150% x 8 ngày.

+ Nhân viên kiêm nhiệm công tác thủ quỹ: Tiền lương hiện hưởng (kể cả phụ cấp nếu có)/26 ngày x 150% x 8 ngày.

(Áp dụng theo công văn số 253/TCCB-KHTC ngày 16/9/1998)

Điều 5. Chi khen thưởng: Thưởng đối với  học sinh: 
	Cấp
	Nội dung
	Nhất/Vàng
	Nhì/Bạc
	Ba/Đồng
	KK

	
	HS đạt giải môn văn hóa
	3 000 000
	2 500 000
	2 000 000
	  1 500 000

	Quốc
	Hs đạt Huy chương TDTT, QP
	2 000 000
	1 700 000
	1 400 000
	  1 000 000

	gia
	Hs đạt giải MTCT, VIOLYMPIC..
	1 200 000
	1  000 000
	  800 000
	  600 000

	Thành 
	HS đạt giải môn văn hóa
	 1 000 000
	800 000
	600 000
	500 000

	Phố
	HS đạt giải TDTT, QP
	700 000
	600 000
	500 000
	 400 000

	
	Hs đạt giải MTCT, VIOLYMPIC..
	500 000
	  400 000
	  300 000
	  250 000

	Cụm
	HS đạt giải MTCT, VIOLYMIC.. .
	250 000
	200 000
	150 000
	Nếu Cụm

	Huyện
	HS đạt giải chạy báo HN mới
	250 000
	200 000
	150 000
	không thưởng

	Cấp 
	HS đạt giải HSG môn văn hóa
	100 000
	80 000
	 60 000
	50.000

	Trường
	HS đạt  giải các cuộc thi…
	60 000
	50 000
	 40 000
	

	
	HS giỏi tiêu biểu cuối năm
	100 000
	
	
	


Điều 6. Chi mua chè, nước uống:

- Đối với Ban Giám hiệu và bộ phận hành chính, bảo vệ: Mua chè, nước chỉ phục vụ mục đích tiếp khách, thanh toán theo hóa đơn và tiêu dùng thực tế trên nguyên tắc tiết kiệm, tránh lãng phí.

Điều 7. Về sử dụng điện trong đơn vị: Sử dụng điện cho chiếu sáng, làm mát, bơm nước và hoạt động khác đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí và chi theo hóa đơn thực tế.

Điều 8. Về sử dụng văn phòng phẩm:

1. Các hoạt động chi làm việc hành chính: Chi văn phòng phẩm cho Ban giám hiệu, các đ/c trong ban lãnh đạo mở rộng, bộ phận hành chính chi theo hóa đơn thực tế đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

2. Khoán văn phòng phẩm: Đối với các đ/c giáo viên trong biên chế chi: 200.000đ/người/năm (phát bằng tiên mặt), giáo án phát theo mẫu đúng theo số lượng giáo viên yêu cầu.

3. Máy in, máy photocopy dùng chung để tại phòng Văn thư :

 + Quy định về in ấn tài liệu và sử dụng máy phô tô copy.

- Chỉ in ấn các văn bản phục vụ cho các hoạt động của nhà trường. Nhà trường quản lý số tờ in các  bộ phận báo số giấy đã in của máy (kể cả tờ in hỏng) để nhân viên văn phòng ghi sổ làm căn cứ thanh toán.

- BGH duyệt văn bản phôtô và số lượng bản phôtô.

- Nhân viên Văn thư quản lý máy phụ trách vận hành in ấn, những người không có trách nhiệm không được sử dụng máy.

- Người mua văn phòng phẩm: phải có đề xuất, có hóa đơn hợp pháp, ký giao nhận rõ ràng, nhập, xuất kho đúng quy định và phải có sổ theo dõi.

Điều 9. Cước phí điện thoại - Báo chí tuyên truyền.

a. Báo - tạp chí: Để đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin, thời sự phục vụ nhu cầu hiểu biết của CBGV và học sinh. Trường đặt mua báo và tạp chí Giáo dục thủ đô, Báo giáo dục...:
Toàn bộ số báo, tạp chí được lưu giữ tại văn phòng Trưng  do cán bộ thư viện quản lý, kinh phí được thanh toán theo đơn giá của Tạp chí Giáo dục thủ đô gửi.
b. Cước điện thoại, điện thoại khoán, internet:

* Chi tiền điện thoại máy bàn của cơ quan.

- Điện thoại trang bị cho cơ quan chỉ phục vụ cho nhu cầu liên lạc, giao dịch công tác của đơn vị không dùng cho mục đích cá nhân.

- Trường trả tiền thuê bao và cước phí điện thoại hàng tháng theo hóa đơn thực tế .

* Chi điện thoại di động.

- Cơ quan không cấp kinh phí để mua, không trang bị điện thoại di động cho thủ trưởng cơ quan cũng như mọi thành viên trong cơ quan, nhưng hỗ trợ tiền cước phí hàng tháng để sử dụng vào việc giao dịch và điều hành công việc của đơn vị, mức chi hàng tháng như sau: 

Hiệu trưởng: 250.000đ; Phó hiệu trưởng: 200.000đ; 

Chủ tịch công đoàn, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Cố vấn Đoàn, Tổ trưởng, kế toán kiêm trợ lý tổ chức, Thủ quỹ, Thư kí: 100.000đ.

* Chi Internet: Thanh toán theo hóa đơn thực tế của bưu điện.

c. Chi phí thông tin tuyên truyền, và các chi phí về thông tin liên lạc khác: Thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên và chi theo thực tế phát sinh.

Điều 10. Về chi tiêu tiếp khách
- Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn: Trong trường hợp Trường tổ chức liên hoan kỷ niệm các ngày lễ lớn thì mức chi tối đa không quá 200.000đ/người/xuất (Chưa bao gồm thuế GTGT)
+ Chi ăn tiếp khách: Tùy từng trường hợp và công việc cụ thể mà Trường mời cơm và chi theo hóa đơn phát sinh thực tế.

+ Tiền nước uống, bánh kẹo, hoa quả tiếp khách từ 10.000đ – 20.000đ/1 người (theo số khách thực tế).

Điều 11. Về chế độ công tác phí:

a. Mức chi công tác trong thành phố: 

- Thực hiện khoán chi hàng tháng cho các đối tượng phải đi giao dịch công tác thường xuyên theo định mức sau:

+ Hiệu trưởng: 300.000đ/tháng (Trong huyện)

+ Phó Hiệu trưởng, kế toán: 400.000đ/người.

+ Văn thư: 500.000đ.

+ Bí thư đoàn, thư viện nộp báo cáo trong huyện: 100.000đ

+ Thủ quỹ kiêm nộp văn bản huyện và báo cáo công tác Đảng: 250.000đ

- Đi công tác ở Đông Anh, Mê Linh: 50.000đ/lần

- Đi công tác Gia Lâm, Long Biên, nội thành…: 80.000đ/lần

- Đi công tác trong thành phố Hà Nội, các huyện Hà Tây cũ: 100.000đ/lần. 

b. Đi công tác ngoại tỉnh:

 - Tiền vé xe thanh toán theo thực tế, nếu thuê xe ô tô phải được thủ trưởng phê duyệt và có hợp đồng kèm theo.

- Thanh toán theo đơn giá thuê phòng ngủ (nếu có) hoặc khoán chi theo định mức:

+ Mức: từ 200.000 đ – 350.000 đ/người/ngày đêm (Căn cứ tình hình kinh phí thực tế của Trường Hiệu trưởng ra quyết định và duyệt chi).

+ Chi hỗ trợ tiền phụ cấp lưu trú ngoại tỉnh: 200.000đ/người/ngày.

- Hàng năm đ​ưa cán bộ,  giáo viên, nhân viên học tập kinh nghiệm thực tế chi tiền vé tàu, xe, phòng nghỉ và phụ cấp lưu trú theo Thông tư 40 của Bộ tài chính năm 2017 (mức chi theo số ngày đi thực tế và đúng theo sự phê duyệt của Sở).

* Chứng từ dùng để thanh toán:

- Công văn triệu tập hội nghị của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy đi đường có ký duyệt của thủ trưởng cơ quan cử cán bộ đi công tác và xác nhận của cơ quan nơi cán bộ đến công tác.

- Vé tàu xe, cầu, phà, cước hành lý theo giá cước thông thường nhà nước qui định.

- Hóa đơn thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, các loại hóa đơn khác nếu có.

Điều 12. Các khoản thuê mướn:

1. Thuê phương tiện, máy móc thiết bị:

a. Thuê phương tiện vận chuyển: 
- Chi hợp đồng thuê xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị, lãnh đạo đơn vị đi công tác: chi theo hợp đồng thực tế (không chi thuê ô tô sử dụng vào công việc riêng của cá nhân). Việc thuê ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị phải được thủ trưởng phê duyệt.

 - Chế độ sử dụng xe ô tô đi công tác của Hiệu trưởng: Thực hiện theo điều 7, điều 13 (Quyết định số 32/2015/QĐ-TTG ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Thuê ô tô đi thăm CBNV, tứ thân phụ mẫu CBNV có việc hiếu hỉ ở xa và các hoạt động tập thể khác do Trường tổ chức thanh toán theo thực tế.

- Thuê xe đưa đội học sinh đi thi HSG cấp cụm, cấp Thành phố, cấp Quốc gia; thi TDTT, học sinh đi học tập ngoại khoá.

b. Thuê máy móc thiết bị: Tùy theo nhu cầu công việc, thanh toán theo hóa đơn và thực tế phát sinh.

2. Thuê mướn khác:
     Các công việc thuê mướn khác tùy theo tính chất công việc và theo hợp đồng thực tế để trả.

Điều 13. Chi mua sắm, sửa chữa:

Căn cứ vào tình hình kinh phí của đơn vị, nhu cầu trang thiết bị của các bộ phận, phòng ban thủ trưởng duyệt, kế hoạch, dự toán. Việc thực hiện mua sắm, sửa chữa được thực hiện theo các văn bản hiện hành.

Điều 14: Chi Hội nghị:


- Chi trang trí, khẩu hiệu, hoa tươi: Chi theo hóa đơn thực tế.

- Chi bồi dưỡng cho đại biểu, CB, GV, NV dự đại hội, hội nghị Công đoàn, Đoàn TN, hội nghị CB-VC, khai giảng, tổng kết năm học, …. mức chi 150.000đ/người dự lễ kỷ niệm. 

a. Bồi dưỡng chế độ báo cáo viên:

- Cấp trường: 100.000đ-200.000đ/người/buổi

- Cấp huyện: từ 300.000 đ /người/buổi.

- Cấp tỉnh, Cấp Bộ, Trung ương: từ 500.000đ /người/buổi.

b. Các khoản chi khác phục vụ hội nghị: Chi theo hóa đơn thực tế đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Điều 15. Thanh toán các khoản chi phí nghiệp vụ chuyên môn:

1. Sinh hoạt chuyên môn - chuyên đề cho dạy và học: 

- Chi cho hoạt động chuyên đề: 

+ Bồi dưỡng báo cáo 150.000đ/người. Các thành viên tham dự: 50.000đ/người.
+Chuyên đề ở các tỉnh chi 200 000đ/người/ngày và tiền xe.

Mỗi kì, mỗi tổ thực hiện 02 -04 chuyên đề.

- Các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, chi hỗ trợ khác tùy theo tính chất và hiệu quả công việc, thủ trưởng đơn vị xem xét và quyết định mức chi.

2. Thi giáo viên dạy giỏi:

- Chi cho giáo viên, nhân viên tham gia dự kỳ thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên giỏi cấp thành phố (không đạt giải) hỗ trợ 1.000.000đ/người.

- Chi cho giáo viên, nhân viên đi hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên tham gia dự kỳ thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên giỏi cấp cụm, cấp thành phố: 150.000đ/người/buổi.

- Chi cho giáo viên, nhân viên hỗ trợ xây dựng giáo án thi Cụm, Thành phố: 50.000đ-100 000đ/người/buổi. (không quá 3 buổi)

3. Thi học sinh giỏi bộ môn cấp Cụm, cấp Thành phố, cấp quốc gia:

- Chi hỗ trợ cho học sinh giỏi đi thi cấp cụm, cấp thành phố, cấp quốc gia 50.000đ/người (Có xe đưa HS đi và về).

- Chi hỗ trợ GV đưa HS đi thi HSG cấp cụm, cấp thành phố, cấp quốc gia; 150.000đ/người/ngày (kể cả ngày chủ nhật).
4. Dạy bồi dưỡng học sinh khá giỏi, học sinh yếu kém:

- Chi cho giáo viên dạy bồi dưỡng các đội học sinh đi thi học sinh giỏi môn văn hóa lớp 12 dạy 10 buổi. Mỗi buổi tính 3 tiết và bồi dưỡng 150.000đ/buổi.
- Chi cho giáo viên dạy bồi dưỡng các đội học sinh đi thi học sinh giải toán bằng máy tính cầm tay dạy 4 buổi, mỗi buổi tính 3 tiết.
- Bồi dưỡng học sinh khá giỏi, yếu kém thực hiện theo văn bản dạy thêm học thêm.

5. Chi hoạt động GDQP, TDTT và công tác y tế học đường: 

- Tiền dạy ngoài trời của giáo viên thể dục và giáo viên giáo dục quốc phòng được hỗ trợ 1% lương tối thiếu/người/tiết.
- Giáo viên Thể dục, Quốc phòng được hỗ trợ tiền mua đồng phục 1,0 mức lương tối thiểu (chưa tính thuế).
      - Bảo vệ, y tế được hỗ trợ tiền mua áo đồng phục 01 chiếc/người/năm theo hóa đơn thực tế
6. Chi tiêu các cuộc họp:
 - Chi họp ngoài giờ: 100.000đ/buổi.

- Chi họp xét thi đua cuối học kỳ, cuối năm: 150.000đ/buổi

- Chi họp xét mức kỷ luật học sinh, học sinh chuyển trường, xét nâng lương: 100.000đ/buổi

- Chi họp hội đồng trường: 150.000đ/buổi.
- Chi họp sơ kết HKI, tổng kết năm học: 150.000đ/buổi.

- Họp triển khai, tổng kết các cuộc vận động của ngành.. : 100.000đ/buổi.
- Họp Chi công tác hoạt động của chi bộ: 300.000đ/đảng viên/năm.

- Chi họp CMHS:

+ Đối với GVCN: 150.000đ/người/lớp.

+ Đối với quản lí: 150.000đ/ca 

+ Đối với bảo vệ: 80.000đ/người/ca trực.

7. Viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học:

- Hỗ trợ viết SKKN được xếp loại A cấp trường: 300.000đ/SK, Loại B: 100 000đ/SK
- Đối với việc làm đồ dùng dạy học tự tạo: Phải có đề xuất, dự trù báo cáo Hiệu trưởng, Hiệu trưởng căn cứ vào thực tế duyệt chi.

8. Họp Hội đồng khoa học cơ sở và chấm đề tài, chấm đồ dùng dạy học tự làm: Chi thành viên Hội đồng họp, xét duyệt, chấm SKKN và ĐDDH: 150.000đ/người/lần. 

9. Hỗ trợ cán bộ giáo viên nhân viên tham gia học tập nâng cao trình độ:

- Chi hỗ trợ các đồng chí đi học Thạc sỹ, được Sở GD&ĐT kí quyết định cử đi học : Giảm 05 tiết/tuần (tính toàn khóa học là 24 tháng), hỗ trợ  mua tài liệu 5.000.000đ/khóa học khi nhận bằng. 

- Chi hỗ trợ các đồng chí đi học Thạc sỹ trường đồng ý nhưng không được Sở GD&ĐT kí quyết định cử đi học : Giảm 04 tiết/tuần (tính khóa học là 18 tháng), hỗ trợ mua tài liệu 4.000.000đ/khóa học khi nhận bằng.

- Chi hỗ trợ đi học Tiến sỹ: GV được sở GD&ĐT ký quyết định cử đi học : 5.000.000đ/khóa học khi nhận bằng.

- Chi nhân viên học lên đại học, cao học hỗ trợ mua tài liệu 4.000.000đ/khóa học khi nhận bằng.

Các đồng chí được nhận kinh phí của Thành phố thì không được nhà trường hỗ trợ kinh phí mua tài liệu.

-Chi hỗ trợ các đ/c đi học Ngoại ngữ, Tin học thi có chứng chỉ đạt chuẩn mới: 

30 000đ/buổi*10 buổi = 300 000đ/chứng chỉ.
10. Các hoạt động chuyên môn khác:

- Chi cho hội đồng coi và chấm thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông, kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, thi tốt nghiệp: theo chế độ hiện hành. 

- Chi mua ấn phẩm dùng cho chuyên môn theo hóa đơn thực tế.
- Chi mua sách tham khảo, tài liệu chuyên môn, trang kỹ thuật, thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ công tác dạy và học, căn cứ vào nhu cầu thực tế chi từ 50.000.000đ – 100.000.000đ/năm.

- Quản lý và xử lý dữ liệu học sinh, làm báo cáo liên quan đến dữ liệu học sinh chi: 2.000.000đ/học kỳ.

- Xếp thời khóa biểu kể cả điều chỉnh: 100.000đ/lớp/học kỳ.

- Trang web: Viết bài, bảo trì, quản lý đưa thông tin: 600.000đ/tháng.

- GV hướng dẫn HS lao động tính 02 tiết/ buổi (phân công Gv thiếu giờ). GV môn thừa giờ bồi dưỡng 150.000đ/buổi.

- GVCN dạy giáo dục hướng nghiệp, nếp sống VNTL tính như tiết dạy môn văn hóa: GDHN: Học kì 1 dạy 4 tiết, Học kì 2 dạy 5 tiết; Nếp sống VMTL: 3 tiết/ kì.

- GV thiếu giờ tham gia làm công tác giáo dục HS ngoài giờ lớp từ trước khi vào tiết 1: 10 phút đến hết tiết 3 được tính 02 tiết/ buổi.

- Giám khảo chấm thi GV dạy giỏi, đồ dùng dạy học…vòng trường: 50.000đ/ tiết.

- BCĐ thi GV dạy giỏi, đồ dùng dạy học…vòng trường: 100.000đ/buổi.

- Họp rút kinh nghiệm thi GV dạy giỏi, đồ dùng dạy học...vòng trường: 150.000đ/buổi.

- Chi thi Olynpic lớp 10,11: Ra đề 150.000đ/môn/khối, chấm bài 7.000đ/bài.

- Chi ra đề thi lại: 150.000đ/môn

- Chi tổ chức thi Violympic cấp trường: 150.000đ/người.

- Chi chuyên đề giáo dục kĩ năng sống, tuyên truyền: 150.000đ/buổi.

- Chi kiểm tra phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng định kỳ: 50.000đ/người, tập huấn PCCC: 50.000đ/người/buổi, cán bộ PCCC: 300.000đ/người/ngày.

- Chi văn thư theo dõi sĩ số hàng ngày, quản lý máy photo: 150.000đ/tháng; nhân viên quản lý máy photo: 150.000đ/tháng; nhân viên quản lý máy siêu tốc: 150.000đ/tháng.

- Chi ban thanh tra nhân dân, ban kiểm tra nội bộ làm việc: 150.000đ/ người/ buổi.

- Đối với các hoạt động khác trong nhà trường triển khai và do cấp trên triển khai, căn cứ vào tình hình thực tế và chế độ công tác phí để thanh toán như các hoạt động:

+ Tham gia ngày hội thanh niên thủ đô với nghề nghiệp.
+ Phòng chống tai nạn thương tích.
 + Tìm hiểu về an toàn giao thông..
+ Phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường

+ Các hoạt động khác theo chỉ đạo của cấp trên.

+ ….

Chi theo thực tế phát sinh.

Điều 16: Các khoản chi khác:

- Chi cho đội tuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các giải thể dục, thể thao, văn nghệ của Huyện, Cụm tổ chức: Mỗi buổi tập: 10.000đ/người; Mỗi buổi thi đấu vào ngày thường hoặc ngày chủ nhật: 100.000đ/người .

- Chi cho đội tuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các giải thể dục, thể thao, văn nghệ của Thành phố tổ chức: Mỗi buổi tập: 10.000đ/người; Mỗi buổi thi đấu vào ngày thường hoặc ngày chủ nhật: 150.000đ/người

- Chi cho đội tuyển học sinh tham gia các giải thể dục, thể thao, văn nghệ của huyện, cụm tổ chức: Mỗi buổi tập: 10.000đ/người; Mỗi buổi thi đấu: 50.000đ/người.

- Chi cho đội tuyển học sinh tham gia các giải thể dục, thể thao, văn nghệ của Thành phố tổ chức: Mỗi buổi tập: 10.000đ/người; Mỗi buổi thi đấu: 150.000đ/người (tính cả tiền ăn trưa).

- Giáo viên bồi dưỡng học sinh thi thể thao, thi giải chạy báo HN mới cấp huyện, cấp Thành phố: mức chi 150.000đ/ buổi nếu đã đủ giờ hoặc mỗi buổi 02 tiết khi thiếu giờ(không quá 10 buổi).

- Chi BCĐ các cuộc thi VHVN, TDTT tổ chức cho HS tại trường: 50.000đ/buổi.

- Chi BGK các cuộc thi VHVN: 50.000đ/buổi(Tiết học), BGK các cuộc thi TDTT: 30.000đ-100.000/trận.

- Chi hỗ trợ hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động, phong trào chào mừng các ngày lễ lớn, các cuộc thi, giao lưu văn nghệ với các đơn vị khác. Phối hợp với công đoàn tổ chức thi đua các ngày lễ lớn trong giáo viên và học sinh: ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày GPMN 30/4, Ngày Phụ Nữ Việt nam 20/10 , ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 , kỷ niệm ngày thành lập quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12….. không quá 100.000đ/ người/buổi.

- Chi kinh phí hoạt động cụm Sóc Sơn – Mê Linh: Chi theo thực tế.

- Chi mua chè, nước: Căn cứ vào hóa đơn tiêu dùng thực tế trên nguyên tắc tiết kiệm.

Điều 17. Tỷ lệ chi từ nguồn thu học phí công lập

- Chi 40% phần thu học phí để cải cách tiền lương

+ GVCN: 80.000đ/tháng nếu quyết toán đúng thời gian quy định do trường đề ra.
+ Hiệu trưởng: 400.000đ/tháng; Phó hiệu trưởng, thủ quỹ, kế toán: 300.000đ/tháng.

- Viết biên lai thu học phí:

+ Viết biên lai: 25.000đ/lớp/kì

+ Đóng dấu, lập bảng kê, vào sổ: 150.000đ/kỳ

-  Phần còn lại dùng để chi các hoạt động sự nghiệp khác của Trường.

Điều 18. Tỷ lệ chi từ nguồn thu dạy thêm học thêm trong trường: Thực hiện theo hướng dẫn số: 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013. Cụ thể:

a. Chi trả thù lao giáo viên trực tiếp dạy: 70% .

b. 15% chi công tác quản lí dạy thêm, học thêm của nhà trường bao gồm: Hiệu trưởng; 2,3%, Phó hiệu trưởng: 2,0%/người x 2 người = 4,0%, Kế toán: 0,8%, thủ quỹ: 0,8% (tính trên tổng thu); Giáo viên chủ nhiệm: 4%. Chi phục vụ dạy thêm, học thêm: y tế: 0.2%, văn thư: 0,15%, tạp vụ: 0,15%, thư viện: 0,15 %, giám thị: 0,45%, lao công: 0,15%, bảo vệ: 0,45%/người *4 bảo vệ.
 d. Phần còn lại 15%: chi cơ sở vật chất và các khoản chi khác phục vụ cho việc học thêm.

Điều 19: tăng thu nhập và trích lập các loại quỹ:

1. Tăng thu nhập:

a. Đối tượng và căn cứ được hưởng tiền thu nhập tăng thêm: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế của Trường.

b. Mức chi: Tùy vào số tiền tiết kiệm chi Ban giám hiệu họp bàn với Ban chấp hành Công đoàn, liên tịch nhà trường để đưa ra quyết định. Nhưng tối đa không quá 03 tháng lương theo hệ số lương hiện hưởng.
c. Thời gian chi: Vào cuối năm tài chính
2. Trích lập các loại quỹ:

a. Mức trích lập: Căn cứ vào số tiền tiết kiệm chi Ban giạm hiệu họp bàn với Ban chấp hành Công đoàn, liên tịch nhà trường để đưa ra quyết định tỉ lệ trích lập phù hợp.

c. Thời gian trích lập: Vào cuối năm tài chính.
Điều 20: Sử dụng các quỹ:

a. Chi phát triển hoạt động sự nghiệp:

 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp dùng để đầu tư, phát triển nâng cao hoạt động sự nghiệp, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, trợ giúp thêm đào tạo, huấn luyện nâng cao tay nghề năng lực công tác cho cán bộ, viên chức đơn vị theo kế hoạch và nhu cầu thực tế của đơn vị.

b. Chi phúc lợi: 

- Chi thăm hiếu bố, mẹ đẻ hoặc bố, mẹ (vợ, chồng) đối tác các cơ quan trong huyện, ngành, giáo viên hưu mức chi 200.000đ /người và một vòng hoa.

- Chi thăm hiếu vợ, chồng CB, GV, NV trong Trường : Một vòng hoa và 500.000đ.

- Chi thăm hỏi ngày thương binh liệt sỹ 27/7, ngày 22/12: 150.000đ/người.

- Chi CB, GV, NV xây dựng gia đình: 500.000đ/người.

- Chi cưới con CB-GV-NV: 500.000đ/người.

- Chi quà cho GV, NV về hưu: 1,0 mức lương tối thiểu

- Chi quà CB, GV, NV chuyển công tác: 500.000đ/người.
-Chi quà tết cán bộ, giáo viên hưu, tứ thân phụ mẫu: 150 000đ/người.
- Hàng năm Trường chi hai đợt hỗ trợ cho cán bộ viên chức của trường vào các ngày 20/11 và tết nguyên đán:

+ CB,GV,CNV biên chế: 1.000.000đ - 3.000.000đ/người/lần (tùy thuộc vào nguồn kinh phí của đơn vị)

+ Nhân viên hợp đồng thường xuyên, GV hợp đồng với Trường: 500.000đ/lần

-Chi giáo viên, nhân viên không đi học tập trong dịp hè: 500.000đ – 1.000.000đ/người

- Chi các ngày lễ: Tết dương lịch; giỗ tổ; 30/4; 1/5; 2/9.... là: 100.000đ-200.000đ/lần. (Với nhân viên hợp đồng: chi 50%).  Nếu tổ chức liên hoan thì chi theo hóa đơn thực tế trên tinh thần tiết kiệm.

* Chi kinh phí cho CB-GV-CNV biên chế đi học tập, trao đổi kinh nghiệm: 

- Trong học kì I hoặc đầu học kì II hỗ trợ kinh phí:

+ Đối với các đ/c CB,GV, NV trong biên chế tham gia chuyến học tập chi tiền xe và công tác phí 200 000đ/ngày.
Trong dịp hè: Hỗ trợ các đ/c CB, GV, NV trong biên chế đi học tập: từ 1.500.000đ - 4.000.000đ/người. Bảo vệ có ít nhất 02 đồng chí trực cơ quan, các đ/c đi thăm quan tính là ngày nghỉ phép. Thanh toán chế độ cho 01 đồng chí trực bảo vệ như người đi học tập hè.

c. Chi  quỹ khen thưởng:
- Thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp trường: 500.000đ/tổ, cá nhân lao động tiên tiến: 650.000đ/người.
- Thưởng CSTĐ, người tốt việc tốt cấp Thành phố, Bộ, Trung ương..do cấp trên thưởng.

- Chi thưởng SKKN xếp loại cấp ngành nếu sở không thưởng, nếu Sở không quy định mức thưởng thì: Loại A: 300.000đ, Loại B: 250.000đ, Loại C: 200.000đ.
- Thưởng cá nhân được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp GD, kỷ niệm chương bảo vệ AN tổ quốc: 650.000đ.

- Thưởng sơ kết 1 năm các cuộc vận động của ngành GD: 150.000đ.

- Thưởng tổng kết 3 đến 5 năm các cuộc vận của ngành GD: 300.000đ.

- Thưởng GV được Giấy khen của Huyện đoàn: 200 000đ, Bằng khen của thành đoàn: 500.000đ; Bằng khen của Trung ương đoàn, Trung ương Hội LHTN: 1.300.000đ. 

- Thưởng thi đua mỗi tập thể, các Chi đoàn: Giấy khen của Huyện Đoàn: 50.000đ, Bằng khen của Thành đoàn: 200.000đ, Trung ương Đoàn: 400 000đ
- Khen thưởng GV, NV tính theo giải cụ thể:
	Cấp
	Nội dung
	Nhất/Vàng
	Nhì/Bạc
	Ba/Đồng
	KK

	
	GV đạt giải thi GVG, NVG
	20 000 000
	15 000 000
	12 000 000
	10 000 000

	
	GV, NV  đạt giải liên môn, ĐDDH…
	6 000 000
	5 000 000
	4 500 000
	4 000 000

	
	GV, NV thi TDTT, QP
	5 000 000
	4 000 000
	3 500 000
	3 000 000

	
	GV có HS đạt giải môn văn hóa
	10 000 000
	5 000 000
	4 500 000
	4 000 000

	Quốc
	GV có Hs đạt Huy chương TDTT, QP
	6 000 000
	3 500 000
	3 000 000
	2 500 000

	gia
	GV có Hs đạt giải MTCT
	3 000 000
	2 500 000
	2 500 000
	2 000 000

	
	GV có HS đạt giải mạng
	1 000 000
	900 000
	 800 000
	700 000

	
	GV đạt giải thi GVG, NV giỏi
	6 000 000
	4 500 000
	4 000 000
	3 500 000

	Thành
	GV, NV  đạt giải liên môn, ĐDDH…
	3 000 000
	2 000 000
	1 500 000
	1 000 000

	phố
	GV đạt giải TDTT, QP
	1 500 000
	1 000 000
	800 000
	 600 000

	
	GV có HS đạt giải môn văn hóa
	5 000 000
	3 500 000
	3 000 000
	2 500 000

	
	GV có HS đạt HC TDTT,QP
	3 000 000
	2 250 000
	2 000 000
	1 750 000

	
	GV có Hs đạt giải MTCT,….
	2 000 000
	1 750 000
	1 500 000
	1 250 000

	Cụm
	GV, NV  thi TDTT 
	300 000
	250 000
	200 000
	

	Huyện
	GV có HS đạt giải chạy báo HN mới
	600 000
	500 000
	400 000
	

	
	GV phụ trách HN mới toàn đoàn
	700 000
	600 000
	500 00
	

	
	GV đạt giải GV giỏi, NV giỏi
	1 000.000
	800.000
	600.000
	400.000

	
	GV phụ trách QP-AN toàn đoàn
	1 000 000
	800 000
	600 000
	

	
	GV đạt giải GV giỏi, NV giỏi
	300 000
	250 000
	200 000
	

	Cấp 
	GVCN các đợt thi đua
	200 000
	150 000
	 100 000
	

	Trường
	GVCN thi đua cuối năm
	300 000
	250 000
	200 000
	

	
	GV, NV thi TDTT
	150 000
	120  000
	100 000
	


Điều 21. Những nội dung chi không nêu trong các điều trên nếu có phát sinh thì thủ trưởng đơn vị sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể quyết định chi cho từng trường hợp cụ thể.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Quy chế chi tiêu nội bộ này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký Quyết định ban hành quy chế.

Đối với các nội dung chi và mức chi không quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ này thì thực hiện theo mức chi quy định hiện hành của Nhà nước.

Các cá nhân, bộ phận trong đơn vị có trách nhiệm thực hiên theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Bộ phận kế toán giúp Thủ trưởng đơn vị quản lí, tổ chức thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Cá nhân, bộ phận nào trong quá trình thực hiện vượt tiêu chuẩn và định mức đã được quy định tại quy chế này thì tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng đơn vị căn cứ mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử phạt hợp lý.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cá nhân, bộ phận phản ánh bằng văn bản tới Thủ trưởng đơn vị để xem xét thống nhất, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                            HIỆU TRƯỞNG

  Nguyễn Đức Toàn Thịnh                                            Nguyễn Duy Hiền
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